	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ngãi, ngày     tháng 01 năm 2021
DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỈ HUY VÀ LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Năm sinh
	Chức vụ cơ quan, đơn vị
	Chức vụ tự vệ
	Đảng viên
	Đoàn viên
	Phục viên xuất ngũ
	Ngày, tháng, năm vào lực lượng
	Phụ trách tự vệ
	SĐT

	01
	Trần Thanh Trường
	1966
	Phó Giám đốc Sở
	CHT
	X
	
	
	24/4/2019
	
	0913.489.116

	02
	Nguyễn Văn Thành
	1968
	Giám đốc Sở
	CTV
	X
	
	
	23/10/2018
	
	0905.262.003

	03
	Nguyễn Thị Xuân
	1969
	Chánh Văn Phòng
	PCHT
	X
	
	
	23/10/2018
	
	0905.286.577

	04
	Đoàn Tấn Cảnh
	1984
	Phó Chánh Văn phòng
	CTVP
	X
	
	
	03/4/2017
	
	0906.447.538

	05
	Lê Duy Tuấn
	1989
	Chuyên viên
	Tiểu đội trưởng
	X
	
	
	01/01/2018
	
	0909.376.672

	06
	Lưu Hoàng Nhật
	1985
	Chuyên viên
	Chiến sĩ
	X
	
	
	03/4/2017
	
	0908.369.237

	07
	Tạ Anh Bảo
	1987
	Chuyên viên
	Chiến sĩ
	X
	 
	
	03/4/2017
	
	0935.036.323

	08
	Trần Quốc Vương
	1987
	Chuyên viên
	Chiến sĩ
	X
	
	
	10/4/2017
	
	0917.091.259

	09
	Võ Tín Dũng
	1986
	Phụ trách phòng
	Chiến sĩ
	X
	
	
	07/4/2017
	
	0948.191.874

	10
	Võ Hữu Chí
	1986
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	X
	
	
	07/4/2017
	
	0949.767.847

	11
	Hà Quốc Dương
	1984
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	X
	
	
	10/4/2017
	
	0977.529.052

	12
	Nguyễn Văn Bình
	1982
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	X
	
	
	10/4/2017
	
	0984.740.662

	13
	Nguyễn Tấn Thọ
	1988
	Nhân viên 
	Chiến sĩ
	X
	
	
	07/4/2017
	
	0932.528.127


